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Tiến độ

Cốp pha

Bài báo này phân tích rõ hơn các quy đị ề ời điểm đượ ỡ ố
ừ đó, sử ụ ầ ềm Microsoft Project để ậ ến độ ộ ở ụ ể

ạ ộ ến độ ể ử ụng để ảo trong các đồ ọ

1. Giới thiệu

ến độ ộ ầ ể ế ự ấ
ỳ ộ ụ ạnh để ả ự

ậ ế ạ ến độ ầ ề ễ ử ụ
đơn giả ới phương pháp lậ ến độ theo sơ đồ gang nên đượ
ụ ấ ộng rãi, đặ ệt là trong các đồ ọ ủ

ộ ững cơ sở để ế ậ ự ộ ữ
ến độ là TCVN 4453:1995. Đặ ệ ệ

ầng rưỡ ậ ữ công trường) để ỗ ợ ời điể
đổ ầm sàn, ngày nay đã  đượ ầ ế ự

ầ ở ệ ử ụng. Tuy nhiên, đa số ở ề ầ
thườ ự ệm, chưa xem xét đến điề ệ

ầng rưỡ ố
Đã có rấ ề ế ớ ệ ứ ụ

ều lĩnh vực khác nhau như: Hướ ẫ ầ ề
ậ ến độ, Hướ ẫ ầ ề ả

ự Ứ ụ ự ế ả ự ộ ố
ứ ề ứ ụ ầ ề ậ ến độ

ở ều lĩnh vự ớ ỏ khác nhau. Tuy nhiên, chưa có 
ứ ề ứ ụ ầ ềm Microsoft Project để ậ ế

độ ế ộ ở ụ

ẩ ề ế ấ ố ố –
ạ ệ ộ ẩ ắ ộ ụ

ự ầ ở ệ
ụ ộ ố ụ ủ ẩ

ả

ộ ẩ

ộ ậ ốp pha đà giáo không còn chị ự
đã đóng rắn (như cố ủ ầ ột tườ ể đượ

ỡ khi bê tông đạ cường độ ….
ỡ ốp pha đà giáo ở ấm sàn đổ ố

ủ ề ầ ự ện như sau:
ữ ạ ộ đà giáo và cộ ố ở ấ ằ ề dướ ấ

ắp đổ
ỡ ừ ộ ậ ộ ố ố ủ ấm sàn phía dướ ữ

ữ ạ ộ ống “an toàn” cách nhau 3 m dướ ầ ị
ớn hơn 4

ệ ấ ả ừ ầ ế ấ ỡ ốp pha đà 
ần được tính toán theo cường độ bê tông đã đạ ạ ế ấ

đặc trưng về ả ọng để ế ứt và các hư hỏng khác đố
ớ ế ấ

ệ ấ ộ ả ọ ế ấu đã tháo dỡ ốp pha đà 
ỉ đượ ự ện khi bê tông đã đạt cường độ ế ế

ụ ẩ

ứ ử ụng Bê tông thườ
ở ổ ệ ầ ầ

ề

ờ ố ộ

ừ ả ụ ủ ẩ ờ ố
pha là sau khi đổ
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ả Cường độ ố ểu để ỡ ốp pha đà giáo chị ực (%R28) khi chưa chấ ả ả

Loại kết cấu Cường độ bê tông tối thiểu cần đạt để 
tháo dỡ cốp pha, %R

Thời gian bê tông đạt cường độ để tháo cốp pha ở 
hậu bảo dưỡng bê tông

Bản, dầm, vòm có khẩu độ nhỏ hơn 2m

Bản, dầm, vòm có khẩu độ từ 2

Bản, dầm, vòm có khẩu độ lớn hơn 8m

ị ố ảng chưa xét đế ảnh hưở ủ ụ
Đố ớ ế ấ ẩu độ ỏ hơn 2 m, cường độ ố ể ủa bê tông đạt để ỡ ố nhưng không đượ ỏ hơn 80 N/cm

ả ả tra cường độ ổ
Ngày tuổi bê tông % Cường độ chuẩn Cường độ BT theo thời gian (kG/cm

ờ ố

ả ọ ế ế ả ọ
ả ả ả ọ ế ế
Tĩnh Tải

Tên tải trọng Chiều dày rọng lượng TTtiêu chuẩn Hệ số vượt tải

+ Lát gạch 
+ Vữa lót
+ Bê tông cốt thép
+ Vữa trát
+ Trần thạch cao 
Hoạt Tải

Tổng tải trọng (k

ả ả ọ ụ ầ

Loại tải trọng
Tải tiêu chuẩn Tải tính toán

Trọng lượng bê tông cốt thép
Trọng lượng người và thiết bị
Tải trọng động của bê tông 
Tổng tải

ệ ả
ậ ử ấ ận đăng

ụ ậ ến độ ự
Nguyễn Thị Thảo Nguyên , Lê Thanh Luận , Nguyễn Như Ý , Phạm Gia Huy Trần Thanh Tùng

Khoa Kỹ thuật & Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
TỪ KHOÁ TÓM TẮT

Tiến độ

Cốp pha

Bài báo này phân tích rõ hơn các quy đị ề ời điểm đượ ỡ ố
ừ đó, sử ụ ầ ềm Microsoft Project để ậ ến độ ộ ở ụ ể

ạ ộ ến độ ể ử ụng để ảo trong các đồ ọ

1. Giới thiệu

ến độ ộ ầ ể ế ự ấ
ỳ ộ ụ ạnh để ả ự

ậ ế ạ ến độ ầ ề ễ ử ụ
đơn giả ới phương pháp lậ ến độ theo sơ đồ gang nên đượ
ụ ấ ộng rãi, đặ ệt là trong các đồ ọ ủ

ộ ững cơ sở để ế ậ ự ộ ữ
ến độ là TCVN 4453:1995. Đặ ệ ệ

ầng rưỡ ậ ữ công trường) để ỗ ợ ời điể
đổ ầm sàn, ngày nay đã  đượ ầ ế ự

ầ ở ệ ử ụng. Tuy nhiên, đa số ở ề ầ
thườ ự ệm, chưa xem xét đến điề ệ

ầng rưỡ ố
Đã có rấ ề ế ớ ệ ứ ụ

ều lĩnh vực khác nhau như: Hướ ẫ ầ ề
ậ ến độ, Hướ ẫ ầ ề ả

ự Ứ ụ ự ế ả ự ộ ố
ứ ề ứ ụ ầ ề ậ ến độ

ở ều lĩnh vự ớ ỏ khác nhau. Tuy nhiên, chưa có 
ứ ề ứ ụ ầ ềm Microsoft Project để ậ ế

độ ế ộ ở ụ

ẩ ề ế ấ ố ố –
ạ ệ ộ ẩ ắ ộ ụ

ự ầ ở ệ
ụ ộ ố ụ ủ ẩ

ả

ộ ẩ

ộ ậ ốp pha đà giáo không còn chị ự
đã đóng rắn (như cố ủ ầ ột tườ ể đượ

ỡ khi bê tông đạ cường độ ….
ỡ ốp pha đà giáo ở ấm sàn đổ ố

ủ ề ầ ự ện như sau:
ữ ạ ộ đà giáo và cộ ố ở ấ ằ ề dướ ấ

ắp đổ
ỡ ừ ộ ậ ộ ố ố ủ ấm sàn phía dướ ữ

ữ ạ ộ ống “an toàn” cách nhau 3 m dướ ầ ị
ớn hơn 4

ệ ấ ả ừ ầ ế ấ ỡ ốp pha đà 
ần được tính toán theo cường độ bê tông đã đạ ạ ế ấ

đặc trưng về ả ọng để ế ứt và các hư hỏng khác đố
ớ ế ấ

ệ ấ ộ ả ọ ế ấu đã tháo dỡ ốp pha đà 
ỉ đượ ự ện khi bê tông đã đạt cường độ ế ế

ụ ẩ

ứ ử ụng Bê tông thườ
ở ổ ệ ầ ầ

ề

ờ ố ộ

ừ ả ụ ủ ẩ ờ ố
pha là sau khi đổ
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ả ả ọ ụ ầ

Loại tải trọng Tải tiêu chuẩn Tải tính toán

Tải trọng tầng tum
Trọng lượng bê tông cốt thép
Trọng lượng cốp pha
Tổng tải

ả ả ọ ụ ầ

Loại tải trọng Tải tiêu chuẩn Tải tính toán

Tải trọng tầng 3
Trọng lượng bê tông cốt thép
Trọng lượng cốp pha
Tổng tải

ả ả ọ ụ ầ

Loại tải trọng Tải tiêu chuẩn Tải tính toán

Tải trọng tầng 
Trọng lượng bê tông cốt thép
Trọng lượng cốp pha
Tổng tải

ấ ả ọ ớn hơn tả ọ ế ế ấ ề
sàn có đạt cường độ ế ế ẫ ịu đượ ả ở
ầng trên. Do đó, dù tầng 1 đã đổ bê tông đủ ẫn chưa thể

tháo ván khuôn đượ
ả ụ ủ ẩ ả

ờ ỡ ẩu độ ừ
+Trườ ợ ấ ải là sau 10 ngày đổ
+Trườ ợ ấ ải: Sau 28 ngày đổ

ầng rưỡ ệ ố
* Xác đị ời điểm đượ

ả ọ ụng lên sàn vượ ả ọ ế
ế ể ện tượ ứ ớ ậ ầ ết đượ ở ờ

điể ả ọ ịu có vượ ả
ọ ế ế ứu xác đị ả ọ ụ

ầ ủ ở ử ụ ế ả ả
ọ ở ốc độ ời gian đổ ữ

ừ lúc công trình đã đổ ở ầ
ời điể

ời điể ầ ổ ầ
ổ ầ ộ ổ

ả ọ ầng 3: Sàn chưa tự ị ả ọ ả
ộ ả ệ ố ị

ả ọ ầ

• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ử ả ọ

ầ ề ố ộ ử ọng lượ ệ ố ủ ầ

ả ọ ầ
• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ử ả ọ

ầ ề ố ộ ử ọng lượ ệ ố ủ ầ
ọng lượ ệ ố ủ ầ

ế ố ầ ộ ả ọ ầ
ẽ ị

ả ọ ế ế
ặ ầng 1 đủ ổ ẫ chưa thể

ả ọ ớn hơn tả ọ ế ế
ời điể ầ ổ ầ

ổ ầ ộ ổ
ả ọ ầ

• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ả ọ ầ

ề ố ọng lượ ả

ả ọ ầ
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• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ử ả ọ

ầ ề ố ộ ử ọng lượ ố ủ ầ

ả ọ ầ
• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ử ả ọ

ầ ề ố ộ ử ọng lượ ố ủ ầ
ọng lượ ố ủ ầ

ế ố ầ ộ ả ọ
ầ ẽ ị ả ọ ế
ế

ấ ầng 3 đạ % cường độ bê tông R28 (đủ
ổ ả ọ ả ọ ế ế tương đương vớ

ể ớ ệ
ời điể ầ ổ ầ ổ

ầ ổ ầ ộ ổ
ả ọ ầng tum: Sàn chưa tự ị ả ọ ả

ộ ả ệ ố ị
ả ọ ầ

• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ầ ả ọ

ầ ề ố ộ ầ ọng lượ ệ ố ủ
ầ

ả ọ ầ
• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ầ ả ọ

ầ ề ố ộ ầ ọng lượ ệ ố ủ
ầ ộ ử ọng lượ ệ ố ủ ầ

ả ọ ầ
• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ầ ả ọ

ầ ề ố ộ ầ ọng lượ ệ ố ủ
ầ ộ ử ọng lượ ệ ố ủ ầ ọ

lượ ệ ố ủ ầ

ế ố ầ ộ ả ọ ầ
ẽ ị

ả ọ ế ế
Như vậ ừ ời điể ầng 3 đủ ổ ả

ọ ả ọ ế ế tương đương với nhau . Do đó, có 
ể ố ầ

ế ả ở ớ ới điề ệ ầng rưỡ
ố ầng 3 chưa tự ịu đượ ọng lượ ả

ố ầng 1 chưa thể ả ọ
ớn hơn tả ọ ế ế sàn. Nghĩa là, bên dướ ầng đang đổ

ả ấ ầ ố ỉ ế ầ ề dướ
ữa cũng phải duy trì đế ủ ầng đang đổ ự ị
ọng lượ ả ặ ế ỏ ệ ả ọ ể

đượ ỡ ố ạ ầng này đạt được cường độ
ế ế

ối lượ

ối lượ ệ ừ ả ẽ ủ
ứu tra đị ứ ự ớ ự ỗ ợ ủ ầ ề ự

toán Eta để
ừ đó, kế ợ ớ ự ế ọn đượ ờ ố

ỗ

ả ối lượ ầ ầ

Đơn vị Khối lượng Số công Thời gian (ngày)

Cọc
Ép cọc
Đào đất
Đào cơ giới
Đào thủ công
Đập đầu cọc
Thi công móng & giằng móng
Đổ bt lót
Lắp vk móng

Lắp đặt ct móng và cổ móng tấn
Đổ bt móng

   

ả ả ọ ụ ầ

Loại tải trọng Tải tiêu chuẩn Tải tính toán

Tải trọng tầng tum
Trọng lượng bê tông cốt thép
Trọng lượng cốp pha
Tổng tải

ả ả ọ ụ ầ

Loại tải trọng Tải tiêu chuẩn Tải tính toán

Tải trọng tầng 3
Trọng lượng bê tông cốt thép
Trọng lượng cốp pha
Tổng tải

ả ả ọ ụ ầ

Loại tải trọng Tải tiêu chuẩn Tải tính toán

Tải trọng tầng 
Trọng lượng bê tông cốt thép
Trọng lượng cốp pha
Tổng tải

ấ ả ọ ớn hơn tả ọ ế ế ấ ề
sàn có đạt cường độ ế ế ẫ ịu đượ ả ở
ầng trên. Do đó, dù tầng 1 đã đổ bê tông đủ ẫn chưa thể

tháo ván khuôn đượ
ả ụ ủ ẩ ả

ờ ỡ ẩu độ ừ
+Trườ ợ ấ ải là sau 10 ngày đổ
+Trườ ợ ấ ải: Sau 28 ngày đổ

ầng rưỡ ệ ố
* Xác đị ời điểm đượ

ả ọ ụng lên sàn vượ ả ọ ế
ế ể ện tượ ứ ớ ậ ầ ết đượ ở ờ

điể ả ọ ịu có vượ ả
ọ ế ế ứu xác đị ả ọ ụ

ầ ủ ở ử ụ ế ả ả
ọ ở ốc độ ời gian đổ ữ

ừ lúc công trình đã đổ ở ầ
ời điể

ời điể ầ ổ ầ
ổ ầ ộ ổ

ả ọ ầng 3: Sàn chưa tự ị ả ọ ả
ộ ả ệ ố ị

ả ọ ầ

• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ử ả ọ

ầ ề ố ộ ử ọng lượ ệ ố ủ ầ

ả ọ ầ
• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ử ả ọ

ầ ề ố ộ ử ọng lượ ệ ố ủ ầ
ọng lượ ệ ố ủ ầ

ế ố ầ ộ ả ọ ầ
ẽ ị

ả ọ ế ế
ặ ầng 1 đủ ổ ẫ chưa thể

ả ọ ớn hơn tả ọ ế ế
ời điể ầ ổ ầ

ổ ầ ộ ổ
ả ọ ầ

• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ả ọ ầ

ề ố ọng lượ ả

ả ọ ầ
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Đơn vị Khối lượng Số công Thời gian (ngày)

Cổ móng
Lắp vk cổ móng

Đổ bt cổ móng
Xây tường móng
Lấp đất
Tôn nền
Bê tông nền

ả ối lượ ầ
Đơn vị Khối Lượng Số công Thời gian (ngày)

TẦNG 1
Cột
Cốt thép tấn
Lắp ván khuôn

Dầm, Sàn (cầu thang) PĐ1
Lắp ván khuôn

Cốt thép tấn

Dầm, Sàn PĐ2
Lắp ván khuôn

Cốt thép tấn

ả ối lượ ầ
Đơn vị Khối Lượng Số công Thời gian (ngày)

TẦNG 2
Cột
Cốt thép tấn
Lắp ván khuôn

Dầm, Sàn (cầu thang) PĐ1
Lắp ván khuôn

Cốt thép tấn

Dầm, Sàn PĐ2
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Đơn vị Khối Lượng Số công Thời gian (ngày)
Lắp ván khuôn

Cốt thép tấn

ả ối lượ ầ
Đơn vị Khối Lượng Số Thời gian (ngày)

TẦNG 3
Cột
Cốt Thép tấn
Lắp ván khuôn

Dầm, Sàn, (cầu thang) PĐ1
Lắp ván khuôn

Cốt Thép tấn

Dầm, Sàn PĐ2
Lắp ván khuôn

Cốt Thép tấn

ả ối lượ ầ
Đơn vị Khối Lượng Số công Thời gian (ngày)

TẦNG TUM
Cột
Cốt Thép tấn
Lắp ván khuôn

Dầm, Sàn, tầng tum
Lắp ván khuôn

Cốt Thép tấn

Lấy sáng
Xây tường
Lắp xà gồ tấn
Lắp kính
Lợp 
Gia công xà gồ tấn
Lợp mái ngói

   

Đơn vị Khối lượng Số công Thời gian (ngày)

Cổ móng
Lắp vk cổ móng

Đổ bt cổ móng
Xây tường móng
Lấp đất
Tôn nền
Bê tông nền

ả ối lượ ầ
Đơn vị Khối Lượng Số công Thời gian (ngày)

TẦNG 1
Cột
Cốt thép tấn
Lắp ván khuôn

Dầm, Sàn (cầu thang) PĐ1
Lắp ván khuôn

Cốt thép tấn

Dầm, Sàn PĐ2
Lắp ván khuôn

Cốt thép tấn

ả ối lượ ầ
Đơn vị Khối Lượng Số công Thời gian (ngày)

TẦNG 2
Cột
Cốt thép tấn
Lắp ván khuôn

Dầm, Sàn (cầu thang) PĐ1
Lắp ván khuôn

Cốt thép tấn

Dầm, Sàn PĐ2
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ả ối lượ ầ ệ
Đơn vị Khối lượng Số công Thời gian (ngày)

TẦNG 1
Xây tường

Trát tường trong

Trát tường ngoài

Trần thạch cao

Ốp tường, lát gạch
TẦNG 2
Xây tường

Trát tường trong

Trát tường ngoài

Trần thạch cao

Ốp tường, lát gạch
TẦNG 3
Xây tường

Trát tường trong

Trát tường ngoài

Trần thạch cao

Ốp tường, lát gạch
TẦNG TUM

Xây tường

Trát tường trong

Trát dầm

Trát tường ngoài

Láng nền

Ốp tường, lát gạch

Lập tiến độ

ừ ữ ệ ở ụ ử ụ ầ ề ạ ộ
ệ ế ậ ố ệ ữ ự

ộc như đã trình bày ở ục 2. Điề ỉ ờ ắ
ế ệc để ểu đồ nhân công được điề

ến độ ời điể ố ầng như sau:
- ầ sau 10 ngày đổ

- ầ ầ ự ịu đượ ọng lượ ả
thân (đủ ổ

- ầ sau 28 ngày đổ
- ầ sau 28 ngày đổ

ầ và đã đổ ả ọ ỉ ại tĩnh 
ải (tương đương vớ ả ọ ế ế ệ ố

ầng dướ ỉ ầ ủ ầ ề ỡ ố
ị ự
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T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
7 Feb '22 14 Feb '22 21 Feb '22 28 Feb '22 7 Mar '22 14 Mar '22 21 Mar '22 28 Mar '22 4 Apr '22 11 Apr '22 18 Apr '22 25 Apr '22 2 May '22 9 May '22 16 May '22 23 May '22

 5  5  7  7  7  7  7  6  6  7  7  7  4  4  4  6  6  11  9  10  9  10  12  15  18  18  12  12  10  10  9  9  6  11  18  17  12  18  9  7  12  16  16  21  10  18  5  5  2  12  12  12  7  8  8  16  8  8  8  8  16  20  24  12  16  16  16  5  8  8  8  15  8  8  8  8  8  3  4  13  23  19  19  9  9  9  17  17  18  18  8  8  8  8  8

5

10

15

20

25

Peak Units:

 CN Overallocated: Allocated:

Tiến độ thi công

ết luận 

ạ ụ ứu đã phân tích và 
làm rõ hơn các hướ ẫn đưa ra trong tiêu chuẩ ế ả
ứu giúp ngườ ậ ến độ xác định đượ ời điểm đượ

ỡ ố ị ực đố ớ ố ầng theo điề ệ
ầng rưỡ
ừ ế ả ở ứu đã lậ ến độ ẫ

ở ộ ệ ệ ụ
ậ ến độ đơn giản hơn ể ử ụng để

ảo trong các đồ ủ

   

ả ối lượ ầ ệ
Đơn vị Khối lượng Số công Thời gian (ngày)

TẦNG 1
Xây tường

Trát tường trong

Trát tường ngoài

Trần thạch cao

Ốp tường, lát gạch
TẦNG 2
Xây tường

Trát tường trong

Trát tường ngoài

Trần thạch cao

Ốp tường, lát gạch
TẦNG 3
Xây tường

Trát tường trong

Trát tường ngoài

Trần thạch cao

Ốp tường, lát gạch
TẦNG TUM

Xây tường

Trát tường trong

Trát dầm

Trát tường ngoài

Láng nền

Ốp tường, lát gạch

Lập tiến độ

ừ ữ ệ ở ụ ử ụ ầ ề ạ ộ
ệ ế ậ ố ệ ữ ự

ộc như đã trình bày ở ục 2. Điề ỉ ờ ắ
ế ệc để ểu đồ nhân công được điề

ến độ ời điể ố ầng như sau:
- ầ sau 10 ngày đổ

- ầ ầ ự ịu đượ ọng lượ ả
thân (đủ ổ

- ầ sau 28 ngày đổ
- ầ sau 28 ngày đổ

ầ và đã đổ ả ọ ỉ ại tĩnh 
ải (tương đương vớ ả ọ ế ế ệ ố

ầng dướ ỉ ầ ủ ầ ề ỡ ố
ị ự
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liệu tham khảo
 

 ộ ựng, thông tư số
đị ứ ự ự

 ồ ổ ứ ự ự
 ẩ ệ – ế ấ ố

ố
 ẩ ệ ả ọng và tác độ – ẩ

ế ế
 

 
 


